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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm)
(Ghi chú: Phần TNKQ chỉ có một lựa chọn đúng. Thí sinh chọn phương án đúng của từng câu ghi vào tờ giấy thi)
Câu 1. Cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794) diễn ra dưới hình thức
A. nội chiến giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.
B. nội chiến kết hợp chiến tranh vệ quốc.
C. chiến tranh giải phóng dân tộc.
D. cải cách.
Câu 2. Cách mạng Tân Hợi  (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhưng không triệt để vì
A. chưa động chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.
B. không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống phong kiến.
C. chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. không giải quyết được các mâu thuẫn của xã hội Trung Quốc.
Câu 3. Phương pháp đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. Khởi nghĩa vũ trang.	
B. Tiến hành cải cách.
C. Kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.
D. Đấu tranh chính trị.
Câu 4. Trong nội dung cuộc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản, chính sách cải cách quan trọng nhất là trong lĩnh vực?
A. Kinh tế.	C. Giáo dục.
B. Chính trị.	D. Quân sự.
Câu 5.  Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918), điều xảy ra ngoài sự mong đợi của các nước đế quốc là
A. những hậu quả nặng nề đối với nhân dân lao động các nước.
B. cách mạng tháng Mười Nga thành công.
C. nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới được  sử dụng.
D. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe hiệp ước.
Câu 6. Đâu không phải là mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga ở đầu thế kỉ XX?
A. Nông nô với chế độ phong kiến.
B. Vô sản với tư sản.
C. Nông dân với địa chủ phong kiến.
D. Dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng.
Câu 7. Từ sự bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới, bài học quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn chiến tranh ?
A. Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
B. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
C. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
D. Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.

Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)?
A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô (22/6/1941).
B. Mặt trận Đồng minh chống Phát xít thành lập (1942).
C. Liên Xô giành chiến thắng ở Xtalin grat (02/02/1943).
D. Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện (8/1945).
Câu 9. Để ngăn bước chân xâm lược của thực dân Pháp, tại Đà Nẵng quân dân ta đã thực hiện kế sách ?
A. Vừa đánh vừa đàm .                               C.Vườn không nhà trống.
B. Đánh chắc tiến chắc.                              D. Đánh nhanh thắng nhanh.
Câu 10. Vì sao từ không tất yếu, Việt Nam đã rơi vào tay thực dân Pháp một cách tất yếu?
A. Triều đình còn tư tưởng nghị hòa, thái độ bạc nhược, không quyết tâm lãnh đạo quân dân ta đánh Pháp.
B. Triều đình vừa không tổ chức đánh giặc vừa hoàn toàn không ủng hộ nhân dân đánh Pháp.
C. Khả năng chiến đấu của nhân dân ta còn hạn chế, tinh thần chưa kiên quyết, lực lượng tham gia còn ít ỏi.
D. Sức mạnh bách chiến bách thắng của quân đội Pháp.
Câu 11. 
“Dập dìu trống đánh cờ xiêu
Phen này quyết đánh cả Triều lẫn Tây”
Hai câu thơ trên nói về sự phản đối của nhân dân ta khi triều Nguyễn kí với thực dân Pháp hiệp ước ?
A. Nhâm Tuất.	C. Hác-măng.
B. Giáp Tuất.	D. Pa-tơ-nốt.
Câu 12. Điểm khác biệt cơ bản nhất của phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế là về
A. mục tiêu đấu tranh.	C. phương pháp đấu tranh.
B. lực lượng tham gia.	D. tính chất.
Câu 13. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra từ sự thất bại của phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế?
A. cần có lực lượng tham gia đông đảo, địa bàn rộng lớn.
B. phải có sự phối hợp chặt chẽ và chỉ huy thống nhất.
C. phải có một giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.
D. cần có sức mạnh thực lực để đánh địch lâu dài.

Câu 14. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX ?
A. Do các đề nghị cải cách diễn ra lẻ tẻ, rời rạc.
B. Các đề nghị cải cách chưa xuất phát từ cơ sở trong nước.
C. Thực dân Pháp đang chuẩn bị đánh chiếm cả nước ta.
D. Sự bảo thủ của triều đình nhà Nguyễn.
Câu 15. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực?
A. nông nghiệp.	C. công nghiệp nhẹ.
B. khai mỏ.	D. giao thông vận tải.
Câu 16. Dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã xuất hiện các giai cấp, tầng lớp ?
A. tư sản, tiểu tư sản, công nhân.
B. tư sản, tiểu tư sản.
C. địa chủ phong kiến, nông dân.
D. địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản, công nhân.
II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm)
Tại sao cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) được coi là cuộc “đại cách mạng”? So sánh điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) với cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 2 (5,0 điểm)
Từ  năm 1858 đến năm 1884, triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp mấy bản hiệp ước? Trình bày hoàn cảnh, nội dung của các bản hiệp ước triều Nguyễn đã kí với Pháp? Thái độ của nhân dân ta khi triều Nguyễn kí các bản hiệp ước trên?
Câu 3 (3,0 điểm)
 Đặc điểm, ý nghĩa của phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỉ XIX?

------------------------------ Hết-----------------------------

- Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh .............................
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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